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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                       TCVN 8711-2:2011 
 

 
 

Động vật và s ản phẩm ñộng vật –  

Phần 2: Quy trình chung phân tích nguy c ơ  

trong nh ập khẩu sản phẩm ñộng vật 

Animal and animal products −  

Part 2: Import risk analysis process for animal products 

 
 

1   Phạm vi áp d ụng 

Tiêu chuẩn này ñưa ra quy trình chung ñối với các biện pháp phân tích ñịnh tính, ñịnh lượng, ñánh giá 

và quản lý rủi ro trong nhập khẩu sản phẩm ñộng vật. 

2   Khái ni ệm 

Phân tích nguy cơ nhập khẩu sản phẩm ñộng vật là việc sử dụng các dữ liệu, thông tin và kiến thức về 

dịch tễ học, bệnh lý học, vi sinh vật học, chất tồn dư và kinh tế học nhằm ñánh giá những nguy cơ gây 

bất lợi cho sức khoẻ người và ñộng vật, ñặc biệt là các dịch bệnh ñộng vật ngoại lai và bệnh lây sang 

người thông qua nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc ñộng vật. 

Kết quả của việc ñánh giá này sẽ giúp cho việc ñưa ra các quyết ñịnh ñúng ñắn trong quản lý nguy cơ 

ñể bảo vệ sức khỏe của người và ñộng vật. 

3   Thuật ngữ và ñịnh ngh ĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và ñịnh nghĩa sau: 

3.1    

Mối nguy (Hazards) 

Những yếu tố có khả năng gây hại cho người, ñộng vật, thực vật hoặc môi trường, gồm có các tác 

nhân: sinh học, hoá học và vật lý. 
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3.2    

Xác ñịnh  mối nguy (hazard identification) 

Quá trình chỉ ra các tác nhân gây bệnh, những tác nhân có khả năng xâm nhiễm vào hàng hóa trong 

quá trình nhập khẩu. 

3.3    

Phân tích ñịnh tính (qualitative analysis) 

Đánh giá về khả năng và mức ñộ do mối nguy gây ra ñược trình bày theo các thuật ngữ ñịnh tính như 

“cao”, “trung bình”, “thấp”, “rất thấp” và “không ñáng kể”. 

3.4    

Phân tích ñịnh lượng (quantitative analysis) 

Kết quả của ñánh giá nguy cơ ñược trình bày ở dạng số, có thể tính toán ñược. 

3.5    

Rủi ro (risk) 

Khả năng xảy ra và mức ñộ tác ñộng của một sự kiện bất lợi ñến sức khoẻ ñộng vật, con người ở 

nước nhập khẩu theo từng thời kỳ. 

3.6    

Mức nguy c ơ chấp nhận ñược (accepted level of risk)  

Mức nguy cơ mà nước nhập khẩu chấp nhận ñược ñể bảo vệ sức khỏe của ñộng vật và con người. 

3.7    

Sản phẩm ñộng vật (animal product) 

Sản phẩm có nguồn gốc từ các loài ñộng vật. 

4   Nội dung phân tích nguy c ơ  

4.1   Nguyên t ắc chung 

4.1.1   Căn cứ ñể tiến hành phân tích nguy c ơ 

–   Hướng dẫn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). 

–   Hiệp ñịnh về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch ñộng thực vật 

(Hiệp ñịnh SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

–   Các quy ñịnh của Việt Nam liên quan ñến việc nhập khẩu sản phẩm ñộng vật. 
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4.1.2   Xác ñịnh ñối tượng 

–   Xác ñịnh rõ loại sản phẩm ñộng vật cụ thể là ñối tượng cho phân tích nguy cơ. Sử dụng tên khoa 

học ñể mô tả tác nhân gây bệnh trong phân tích. 

–   Mô tả ñặc tính tự nhiên, nguồn gốc và mục ñích sử dụng của sản phẩm ñộng vật, các quy trình kỹ 

thuật ñảm bảo chất lượng ñược áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến (như GMP, HACCP, ISO...) 

khi tiến hành phân tích nguy cơ. 

4.1.3   Nguyên t ắc về ñánh giá nguy c ơ 

–   Đánh giá dựa trên các thông tin mang tính khoa học, không phân biệt ñối sử và phải minh bạch. 

–   Sử dụng các kiến thức: vi sinh vật học, dịch tễ học, hiểu biết về các quy ñịnh kiểm dịch trong nước 

và Hiệp ñịnh SPS, kỹ năng về xác suất thống kê và kinh tế học. 

–   Chỉ tiến hành ñánh giá những tác ñộng có hại về mặt dịch tễ của dịch bệnh ñộng vật. 

–   Đánh giá nguy cơ phải linh hoạt nhằm giải quyết ñược những vấn ñề phức tạp trong thực tế. Đánh 

giá nguy cơ phải ñáp ứng ñược sự ña dạng của hàng hóa là sản phẩm ñộng vật. Các mối nguy cho 

nhiều loài ñộng vật có thể ñược xác ñịnh qua việc nhập khẩu và sự ñặc trưng của mỗi loại bệnh, thông 

tin và dữ liệu của hệ thống phát hiện và giám sát, cách thức, dạng phơi nhiễm của ñộng vật ñối với 

mầm bệnh. 

–   Cả hai phương pháp phân tích ñịnh tính  và phân tích ñịnh lượng ñều có thể áp dụng. 

–   Đánh giá nguy cơ phải dựa trên nguồn thông tin tin cậy và phù hợp với kết quả nghiên cứu khoa 

học hiện tại. Việc ñánh giá phải ñược lưu giữ bằng văn bản và ñược tham khảo các tài liệu khoa học, 

các nguồn tài liệu khác, gồm cả ý kiến của chuyên gia. 

–   Đánh giá nguy cơ phải thống nhất và minh bạch ñể ñảm bảo tính công bằng, chính xác, hợp lý và 

sự nhất quán trong việc quyết ñịnh nhằm ñáp ứng quyền lợi của các bên liên quan. 

–   Đánh giá nguy cơ phải ñưa ra các giả thiết và sự ảnh hưởng của nó ñến việc tính toán nguy cơ       

cuối cùng. 

–   Nguy cơ gia tăng tỷ lệ thuận với khối lượng hàng hóa ñược nhập khẩu.  

–   Đánh giá nguy cơ phải có nhiệm vụ cập nhật thông tin khi có thêm các thông tin hữu ích. 

4.1.4   Nguyên t ắc quản lý nguy c ơ 

–   Quản lý nguy cơ là quá trình quyết ñịnh và thực hiện các biện pháp nhằm ñạt ñược mức bảo hộ thích 

hợp và không gây cản trở thương mại. Mục tiêu quản lý nguy cơ là nhằm ñảm bảo sự cân bằng giữa sự 
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mong muốn của một quốc gia ñể giảm khả năng, tần suất xâm nhiễm của dịch bệnh và hậu quả của 

chúng ñối với hàng hoá nhập khẩu và thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ của hiệp ñịnh thương mại quốc tế. 

–   Lựa chọn và áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y phù hợp cho việc quản lý nguy cơ    

4.1.5   Nguyên t ắc thông tin nguy c ơ  

–  Thông tin nguy cơ là quá trình kết hợp các thông tin và ý kiến liên quan ñến các mối nguy về khả 

năng tác ñộng và sự quan tâm của các bên liên quan trong quá trình phân tích nguy cơ, kết quả của 

ñánh giá nguy cơ và các biện pháp quản lý nguy cơ ñược ñề xuất ñể ñưa ra quyết ñịnh của nước xuất 

khẩu và nước nhập khẩu. Thông tin nguy cơ là một quá trình lặp lại, ña chiều và ñược thực hiện từ khi 

bắt ñầu tiến hành phân tích nguy cơ và ñược duy trì trong suốt quá trình. 

–   Phải ñưa ra một kế hoạch về thông tin nguy cơ khi bắt ñầu một phân tích nguy cơ.  

–   Thông tin nguy cơ phải công khai, rõ ràng và ñược duy trì sau khi ñã quyết ñịnh cho nhập khẩu sản 

phẩm ñộng vật. 

–   Các thành viên tham gia trong thông tin nguy cơ gồm các nhà quản lý (thú y, y tế) và các thành 

phần khác như nhóm các nhà sản xuất, chế biến sản phẩm ñộng vật trong và ngoài nước, nhóm trực 

tiếp chăn nuôi và nhóm sử dụng, tiêu dùng. 

–   Phải ñảm bảo ñược sự kết nối giữa giả thuyết, số liệu ñầu vào và ước ñoán nguy cơ trong quá trình 

ñánh giá. 

–   Việc ñánh giá nội dung của thông tin nguy cơ ñể có ñược những góp ý mang tính khoa học và 

nhằm ñảm bảo các dữ liệu, thông tin, các biện pháp và các giả ñịnh ñưa ra có hiệu quả và ñáng tin cậy 

nhất có thể thông qua hội ñồng. 

4.2   Phân tích nguy c ơ 

4.2.1   Khái quát 

Việc phân tích nguy cơ bao gồm các bước cơ bản sau ñây: 

−  Định danh mối nguy; 

−  Đánh giá nguy cơ; 

−  Quản lý nguy cơ; 

−  Thông tin nguy cơ. 

Sơ ñồ phân tích nguy cơ ñược nêu trong Phụ lục A. 
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4.2.2   Phân tích ñịnh tính nguy c ơ  

4.2.2.1   Định danh m ối nguy  

Đưa ra danh mục yếu tố nguy hại, nguồn gây bệnh có thể nhiễm vào các sản phẩm ñộng vật nhập khẩu. 

Sử dụng danh mục bệnh ñộng vật quy ñịnh trong Bộ luật của OIE ñối với ñộng vật ñể xác ñịnh từng 

mối nguy cụ thể ñối với từng loại sản phẩm ñộng vật trong quá trình phân tích. Ưu tiên xem xét các 

bệnh ngoại lai lây lan nhanh, các bệnh gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng (tỷ lệ chết cao, bị cấm trong 

thương mại quốc tế) và các bệnh lây từ ñộng vật sang người.  

Xác ñịnh sản phẩm ñộng vật có mang mầm bệnh ngoại lai hay không, bệnh ñó hiện có lưu hành tại 

nước xuất khẩu hay không.  

Dựa vào nguồn thông tin dịch bệnh ñộng vật, báo cáo chính thức của các tổ chức quốc tế như Tổ chức 

Thú y Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) hoặc các tổ chức 

khu vực ñể ñánh giá tình hình dịch bệnh của nước xuất khẩu sản phẩm ñộng vật.  

Tiến hành xem xét các thông tin, năng lực thú y và quản lý ñộng vật, tình hình dịch bệnh khác nhau 

giữa các vùng ñịa lý, khả năng cung cấp những thông tin liên quan ñến tình hình dịch bệnh của nước 

xuất khẩu. 

Trong quá trình ñánh giá, trường hợp thông tin không ñủ hoặc chưa hợp lý, thực hiện: 

– Liên hệ với cơ quan Thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu ñể có thêm thông tin. 

– Tiếp tục phân tích những thông tin chưa rõ ràng ñể ñưa ra những ñánh giá cần thiết. 

Tiến hành ñối chiếu các biện pháp kiểm dịch ñối với từng loại bệnh riêng biệt theo quy ñịnh phù hợp 

với các văn bản pháp lý của Việt Nam trên cơ sở hài hòa với quy ñịnh kiểm dịch của nước xuất khẩu 

và phù hợp với Bộ luật của OIE, áp dụng các biện pháp kiểm dịch thích hợp theo các quy ñịnh ñó. 

Kết quả của Định danh nguy cơ là phải ñưa ra một danh mục mối nguy trong ñó nêu rõ tên bệnh, tác 

nhân gây bệnh, tình hình dịch bệnh ở nước xuất và nước nhập. Kết luận xem ñó có là nguy cơ trong 

nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc ñộng vật hay không; nếu xác ñịnh là không có nguy cơ thì có thể 

không cần tiến hành các bước tiếp theo. 

4.2.2.2   Đánh giá nguy c ơ, theo sơ ñồ nêu trong Phụ lục A. 

4.2.2.2.1   Đánh giá s ự lây truy ền 

Đánh giá sự lây truyền bằng cách: 
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–   Mô tả phương thức hoặc ñường lây truyền sinh học qua ñó một tác nhân gây bệnh cụ thể có thể 

ñược ñưa vào trong nước thông qua các hoạt ñộng nhập khẩu sản phẩm ñộng vật. 

–   Ước tính xác suất nguy cơ.  

–   Lập sơ ñồ chuỗi sự kiện ñể xác ñịnh các khả năng sản phẩm ñộng vật bị nhiễm các nhân tố gây hại 

theo mô tả trong Phụ lục B. 

Trong ñánh giá sự lây truyền cần xem xét và ñánh giá kỹ lưỡng các yếu tố sau ñây: 

–   Yếu tố sinh học: ñặc tính của loại sản phẩm ñộng vật, các ñường lây truyền, ñộc tính của mầm 

bệnh, bệnh lý, lâm sàng, khả năng kiểm tra và xét nghiệm. 

–   Yếu tố ñịa phương: năng lực thú y, các chương trình giám sát và phòng chống dịch bệnh, các ca 

bệnh mới nhiễm hay tỷ lệ lưu hành bệnh, các khu vực an toàn dịch bệnh, phân bố ñộng vật, phương 

thức chăn nuôi, các yếu tố thời tiết, môi trường. 

–   Yếu tố hàng hóa (sản phẩm ñộng vật): ngoài các yếu tố nêu trên cần xem xét thêm các yếu tố như 

ñặc tính của sản phẩm, các biện pháp kiểm dịch ñã áp dụng trước ñó. 

Các thông tin trên lấy từ các nguồn: 

–   Các chuyên gia thú y, môi trường, sinh thái, thống kê…; 

–   Kết quả của các phòng xét nghiệm thú y; 

–   Các tạp chí, tập san, giáo trình, sổ tay nghiên cứu thú y, chăn nuôi; 

–   Các kết quả phân tích nguy cơ nhập khẩu của các nước liên quan; 

Các báo cáo dịch bệnh, các chương trình giám sát phòng chống dịch bệnh ñộng vật của cơ quan thú y 

nước xuất khẩu. 

4.2.2.2.2   Đánh giá s ự phơi nhi ễm 

Mô tả cách thức lây nhiễm mầm bệnh cho người và ñộng vật của nước nhập khẩu gây ra do các nguy 

cơ từ việc nhập khẩu sản phẩm ñộng vật và tính toán xác suất phơi nhiễm bằng biện pháp ñịnh tính. 

Đánh giá mối tương quan giữa lượng mầm bệnh và sự nhiễm bệnh của ñộng vật cảm nhiễm.   

Mỗi một loại sản phẩm ñộng vật, mỗi một yếu tố nguy cơ (mầm bệnh) cần ñược xem xét và ñánh giá 

riêng biệt dựa trên các yếu tố sau: 

Yếu tố sinh học: 
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–  Đặc tính, ñộ ổn ñịnh, tính truyền nhiễm, ñộc tính của mầm bệnh; 

–  Cách lây truyền của bệnh: phơi nhiễm ngang (tiếp xúc trực tiếp, ăn, uống, hít thở, giao phối), 

phơi nhiễm dọc; 

–  Độ mẫn cảm của ñộng vật phơi nhiễm với mầm bệnh. 

Yếu tố ñịa phương: 

–  Thực trạng tiêu thụ và sử dụng sản phẩm ñộng vật; 

–  Phân bố dân số; 

–  Các hoạt ñộng văn hóa, tập quán sinh hoạt; 

–  Tình hình chăn nuôi và phương thức chăn nuôi; 

–  Đặc ñiểm ñịa lý và môi trường. 

Yếu tố hàng hóa: 

–  Số lượng sản phẩm ñộng vật ñược nhập khẩu; 

–  Mục ñích sử dụng sản phẩm ñộng vật nhập khẩu; 

–  Xử lý chất thải. 

Nếu ñánh giá phơi nhiễm chứng minh ñược nguy cơ là không ñáng kể, thì có thể dừng việc ñánh giá. 

4.2.2.2.3   Đánh giá h ậu quả 

a)  Mô tả hậu quả sự phơi nhiễm của ñộng vật và người với tác nhân gây bệnh và ước ñoán xác suất 

xảy ra. Kết quả của sự phơi nhiễm là sự ảnh hưởng bất lợi ñến sức khỏe người và vật nuôi, hậu quả 

xấu ñối với môi trường và có thể ảnh hưởng ñến kinh tế xã hội.  

b)  Mô tả những khả năng hậu quả diễn ra khi bị phơi nhiễm và tính toán xác suất phát hiện của chúng. 

– Hậu quả trực tiếp: 

+  Tác ñộng của các mối nguy ñến ñộng vật trong nước (nhiễm bệnh, chết hoặc giảm sản lượng); 

+  Hậu quả sức khỏe cộng ñồng; 

+  Ảnh hưởng ñến môi trường. 

–  Hậu quả gián tiếp: 
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+  Chi phí giám sát và khống chế; 

+  Chi phí ñền bù; 

+  Tiềm năng thương mại giảm. 

4.2.2.2.4   Ước lượng nguy c ơ 

–   Tính toán toàn bộ nguy cơ có liên quan tới những mối nguy ñã ñược xác ñịnh ban ñầu;  

–   Đánh giá số ñàn, nhóm ñộng vật và người có thể ảnh hưởng theo thời gian và quy mô khác nhau; 

–   Xác suất phân bố, ñộ tin cậy và ý nghĩa khác; 

–   Mô tả sự khác nhau của tất cả các yếu tố ñầu vào; 

–   Phân tích sự phụ thuộc và tương quan giữa các dữ liệu ñầu vào. 

4.2.2.3   Quản lý nguy c ơ 

4.2.2.3.1   Lựa chọn bi ện pháp qu ản lý  

–  Dựa vào quy ñịnh của OIE, CODEX và các quy ñịnh hiện hành của Việt Nam và kết quả ñánh giá 

nguy cơ. 

–  Biện pháp ñưa ra có cơ sở khoa học, có tính khả thi về mặt kỹ thuật, kinh tế và tổ chức thực hiện, 

tránh tuỳ tiện; biện pháp áp dụng không tác ñộng tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp ñến thương mại. 

4.2.2.3.2   Biện pháp qu ản lý nguy c ơ 

Nguy cơ ñược ñánh giá là không ñáng kể thì không cần áp dụng các biện pháp quản lý kỹ thuật (kiểm 

dịch) nào. Việc nhập khẩu sản phẩm ñộng vật chỉ tuân theo các quy ñịnh quản lý hành chính thương 

mại thông thường ñã thỏa thuận. 

Nguy cơ trong quá trình ñánh giá ñược kết luận từ thấp ñến trung bình, xem xét lựa chọn các biện pháp: 

–   Xét nghiệm sản phẩm ñộng vật trước khi nhập khẩu; 

–   Lập danh mục các sản phẩm ñộng vật hạn chế nhập khẩu; 

–   Kết hợp cả hai biện pháp quản lý trên; 

–   Lựa chọn vùng, khu vực, cơ sở an toàn dịch bệnh ñể lựa chọn sản phẩm ñộng vật nhập khẩu; 

Nguy cơ ñược ñánh giá là cao: 
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–   Nếu không là bệnh ngoại lai thì kết hợp các biện pháp như ñã nêu trên ñảm bảo ñộ tin cậy cao ñể 

loại trừ những sản phẩm ñộng vật không ñủ tiêu chuẩn. 

–   Nếu là mầm bệnh ngoại lai hoặc bệnh ñặc biệt nguy hiểm tiến hành xem xét các khả năng cấm 

nhập khẩu phù hợp với các quy ñịnh của OIE và tuân thủ Hiệp ñịnh SPS của WTO. 

4.2.2.3.3   Áp dụng và giám sát các bi ện pháp qu ản lý 

Quá trình tiếp theo sau khi quyết ñịnh lựa chọn biện pháp quản lý nguy cơ và ñảm bảo biện pháp quản 

lý nguy cơ là thích hợp. Trong quá trình áp dụng các biện pháp kiểm dịch phải xem xét các thông tin 

nguy cơ ñể có các biện pháp hiệu chỉnh kịp thời. Các hiệu chỉnh bao gồm: 

–   Thay thế hoặc bổ sung các biện pháp kỹ thuật hiệu quả hơn (xét nghiệm, chẩn ñoán, sử dụng vắc 

xin, thuốc ñiều trị); 

–   Thay thế các biện pháp quản lý kinh tế hơn; 

–   Áp dụng các biện pháp khác thuận tiện hơn cho thương mại (thời gian chờ ñợi ngắn hơn, số lượng 

nhiều hơn). 

4.2.2.4   Thông tin nguy c ơ 

–   Thông tin nguy cơ là một nội dung xuyên suốt quá trình thực hiện một phân tích nguy cơ.    

–   Xác ñịnh rõ các ñơn vị liên quan, trách nhiệm cụ thể của từng ñơn vị và cách thức, phương pháp 

trao ñổi thông tin khi cần thiết.  

–   Cập nhật các thông tin, tiêu chuẩn mới của quốc gia và các tổ chức quốc tế (OIE, WTO, FAO, WHO). 

4.2.3   Phân tích ñịnh lượng nguy c ơ  

4.2.3.1   Khái quát 

Phân tích ñịnh lượng nguy cơ là một quá trình bao gồm các hợp phần tương tự như phân tích ñịnh tính 

nguy cơ. Tuy nhiên, trong phân tích ñịnh lượng nguy cơ thì các dữ liệu ñược thể hiện cụ thể bằng các 

con số, có thể tính toán ñược. Trong ñánh giá nguy cơ ñịnh tính, khả năng lây truyền, phơi nhiễm ñối 

với mầm bệnh và mức ñộ hậu quả nếu dịch bệnh xảy ra ñược mô tả bằng các ñại lượng ñịnh tính như: 

cao, trung bình, thấp, rất thấp hoặc không ñáng kể. Mặc dù phân tích ñịnh tính nguy cơ ñã chứng tỏ có 

giá trị và hiệu quả cho phần lớn các trường hợp nhập khẩu sản phẩm ñộng vật, tuy nhiên trong một số 

trường hợp vẫn cần phải ñịnh lượng cụ thể ñể tìm hiểu rõ hơn về các nguy cơ hoặc so sánh ñể lựa 

chọn các biện pháp kiểm dịch hiệu quả. 
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4.2.3.2   Các phương pháp phân tích ñịnh lượng thông d ụng 

Phân tích ñịnh lượng là việc xây dựng mô hình toán học trong ñó các thông tin ñầu vào và ñầu ra ñược 

thể hiện bằng số. 

Đối với các mô hình ñơn giản, khi số liệu ñầu vào ít thì người ta sử dụng phương pháp ñánh giá ước 

tính giá trị ñiểm. Để thực hiện việc ñánh giá này các công thức toán học ñược xây dựng sẵn, các số 

liệu ñầu vào ñược dự tính và một loạt các kết quả thu ñược chỉ ra các mức nguy cơ khi nhập khẩu sản 

phẩm ñộng vật trong các bối cảnh khác nhau. Các mô hình ñơn giản này có thể thực hiện ñược bằng 

cách tính toán thủ công hoặc máy tính ñơn giản. 

Trong các bối cảnh phức tạp hơn khi có nhiều yếu tố, nhiều số liệu ñầu vào ảnh hưởng ñến kết quả 

ñầu ra thì mô hình toán học xác suất phức tạp hơn sử dụng các phân bố xác suất ñầu vào ñể xác ñịnh 

các phân bố ñầu ra. Đối với các mô hình xác suất phức tạp loại này thì cần có sự hỗ trợ của các phần 

mềm chuyên biệt trên máy tính. 

4.2.3.3   Những ñiều lưu ý khi xây d ựng mô hình ñánh giá nguy c ơ ñịnh lượng 

4.2.3.3.1   Xác ñịnh ph ạm vi ñánh giá nguy c ơ 

Xác ñịnh rõ câu hỏi cần giải ñáp là gì, vấn ñề cụ thể như loại hàng hoá là sản phẩm ñộng vật, nước 

xuất khẩu với tình hình dịch bệnh cụ thể, với số lượng xác ñịnh thì khi nhập sẽ có nguy cơ gây lây lan 

dịch bệnh là bao nhiêu. Cần nêu rõ ñơn vị tính ví dụ: nguy cơ có một ñơn vị sản phẩm ñộng vật mang 

mầm bệnh trên tổng số sản phẩm ñộng vật nhập khẩu mỗi năm. 

4.2.3.3.2   Xác ñịnh cụ thể loại sản phẩm ñộng vật ñược quan tâm 

Tổng ñàn trong nước xuất khẩu, một phần của tổng ñàn, một vùng an toàn dịch bệnh và quần thể ñộng 

vật có phơi nhiễm với các tác nhân gây hại khi nhập khẩu sản phẩm ñộng vật. Xác ñịnh số lượng sản 

phẩm ñộng vật xuất khẩu. 

4.2.3.3.3   Mô tả mô hình  

Tương tự như mô tả mô hình ñường lây truyền và phơi nhiễm như phân tích ñịnh tính. Việc mô tả này 

giúp việc phân tích ñịnh lượng về các mặt sau: 

–   Xác ñịnh các biến số ñược xem xét; 

–   Xác ñịnh các mối tương quan giữa các biến số; 

–   Đảm bảo có mối liên quan lô gic về thời gian và không gian; 

–   Cung cấp khung xây dựng mô hình toán học; 
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–   Đảm bảo những ước lượng ñược tính toán ñầy ñủ; 

–   Xác ñịnh rõ ràng các vấn ñề cần lưu ý; 

–   Mô hình phải ñơn giản. 

4.2.3.3.4   Xem xét ñộc lập giữa các bi ến số 

Một số các tính toán trong ñánh giá nguy cơ dựa trên giả ñịnh các biến số ñộc lập với nhau. Ví dụ nếu 

tính toán xác suất có ít nhất một ñơn vị hàng hoá bị nhiễm bệnh trong một lô gồm n ñơn vị lấy ngẫu 

nhiên từ 1 lô sản phẩm, với giả ñịnh các ñơn vị hàng hoá ñều ñộc lập, không phụ thuộc vào những 

hàng hóa khác thì: 

 P (D+≥1) = 1 – (1 – p)n  

Trong ñó p là tỷ lệ ước tính (theo tài liệu, số liệu thống kê lưu giữ trong quá khứ) 

Nếu xem xét k ñơn vị hàng hoá với số lượng như nhau từ các lô khác nhau thì xác suất có một ñơn vị 

sản phẩm ñộng vật bị bệnh sẽ là: 

 P (D+≥1) = 1– [1 – HP x (1 – (1 – p)n)]k 

Trong ñó:  

p là tỷ lệ ước tính (theo tài liệu, số liệu thống kê lưu giữ trong quá khứ); 

HP là tỷ lệ nhiễm giữa các lô ước tính (theo tài liệu, số liệu thống kê lưu giữ trong quá khứ). 

Công thức trên tính cho các lô hàng với giả ñịnh là tỷ lệ nhiễm mầm bệnh trong lô hàng như nhau và 

các lô hàng ñộc lập với nhau. Trong thực tế ít khi các lô hàng có tỷ lệ nhiễm mầm bệnh giống nhau, do 

ñó các tỷ lệ khác nhau sẽ ñược ñưa vào tính toán tức là có xem xét các tỷ lệ một cách ñộc lập. Khi ñó 

sự ước tính nguy cơ sẽ sát thực tế hơn so với việc bỏ qua không tính ñộc lập. 

4.2.3.4   Sự tương quan gi ữa các bi ến số 

Trong một số trường hợp thì giữa hai hoặc nhiều các biến số có sự tương quan (không ñộc lập) và lúc 

ñó xác suất kết hợp tính toán theo cách bình thường sẽ không ñúng và mô hình sẽ tạo nên các bối 

cảnh không hợp lý. Khi xây dựng các mô hình trong phân tích ñịnh lượng cố gắng lựa chọn hoặc thiết 

kế sao cho các biến số ñầu vào là các biến ñộc lập. 

4.2.3.5   Số liệu và thông tin s ử dụng cho mô hình  

Số liệu nói chung khi sử dụng cho ñầu vào của mô hình phân tích ñịnh lượng phải ñảm bảo một số 

ñiều kiện sau: 
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– Phải có ñầy ñủ các số liệu ñại diện cho loại hàng hoá là sản phẩm ñộng vật ñể ước tính giá trị cho 

các thông số của các biến số. 

– Kích thước mẫu phải ñạt các yêu cầu tối thiểu. 

– Số liệu từ các chủng loại hàng hoá khác có thể sử dụng ñược khi loại hàng hoá là ñối tượng ñánh giá 

không có sẵn số liệu. 

CHÚ THÍCH:  Trong ñánh giá nguy cơ nhập khẩu sản phẩm ñộng vật thường xảy ra việc thiếu số liệu từ các nước xuất khẩu. 

Lúc ñó người thực hiện ñánh giá nguy cơ phải sử dụng số liệu không ñầy ñủ hoặc tham khảo chuyên gia. 

Nguồn số liệu tương tự như ñã trình bày ở phần phân tích ñịnh tính. 
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Phụ lục A 

(Quy ñịnh) 

Sơ ñồ phân tích và ñánh giá nguy c ơ 

 

A.1   Sơ ñồ phân tích nguy c ơ 

 
 

 
 

 

A.2   Sơ ñồ ñánh giá nguy c ơ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Định danh mối nguy 
 

Đánh giá nguy cơ Quản lý nguy cơ 

Thông tin nguy cơ 

Đánh giá sự lây truyền 

Đánh giá sự phơi nhiễm 

Đánh giá hậu quả 

Ước ñoán nguy cơ 
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Phụ lục B 

(Quy ñịnh) 

 
Chuỗi sự kiện ñể xác ñịnh các kh ả năng sản phẩm ñộng vật  

bị nhi ễm các nhân t ố gây hại  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điểm cuối cùng (phát 
hiện bệnh quan tâm) 

Điểm cuối cùng (không 
phát hiện bệnh quan tâm) 
 

Điểm cuối cùng (không 
phát hiện bệnh quan tâm) 
 

Điểm cuối cùng (không 
phát hiện bệnh quan tâm) 
 

Nhiễm mầm bệnh, chất ñộc 
hại 

Không nhiễm mầm bệnh, chất ñộc hại 

Kiểm tra lại 

Nhiễm mầm bệnh, chất ñộc hại 

Không nhiễm mầm 
bệnh, chất ñộc hại 

Kiểm tra 

Có thể nhiễm mầm 
bệnh, chất ñộc hại 

Có thể nhiễm mầm 
bệnh, chất ñộc hại 

Sản 
phẩm 
ñộng 
vật 
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